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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Điều lệ Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc năm 2023 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 

ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 1302 /KH-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc năm 2023; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng chuyền sinh 

viên toàn quốc năm 2023. 

 Điều 2: Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Giải. 

 Điều 3: Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài 

chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Thủ trưởng các đơn vị có đội bóng 

tham dự Giải, các thành viên Ban tổ chức, Ban Trọng tài Giải chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để p/h); 

- Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam (để p/h); 

- Liên đoàn Bóng chuyền VN (để p/h); 

- Đơn vị đăng cai tổ chức Giải (để p/h); 

- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ (để t/h); 

- Lưu: VT, Vụ GDTC . 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh 

 

 

 

 

 



    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐIỀU  LỆ 

GIẢI BÓNG CHUYỀN SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2023 

(Ban hành theo Quyết định số :            /QĐ-BGDĐT ngày      tháng      năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

ĐIỀU I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu Bóng chuyền nói riêng và các môn 

thể thao nói chung trong sinh viên để nâng cao thể lực, phát triển thể chất, góp 

phần giáo dục toàn diện cho sinh viên. 

b. Động viên khích lệ phong trào tập luyện Bóng chuyền trong sinh viên các 

đại học, học viện các trường đại học và cao đẳng sư phạm trên toàn quốc, đồng 

thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng Bóng chuyền chuẩn bị lực lượng tham 

dự các giải sinh viên trong khu vực Đông Nam Á. 

c. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và tăng cường sự quan tâm của các tổ chức, 

doanh nghiệp, đoàn thể xã hội đến những hoạt động thể thao dành cho sinh viên, góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học. 

2. Yêu cầu 

a. Các cơ sở đào tạo tuyển chọn và cử sinh viên dự thi theo đúng đối tượng 

quy định trong Điều lệ. 

b. Chấp hành nghiêm Luật, Điều lệ Giải và các quy định của Ban Tổ chức. 

c. Giải được tổ chức với tinh thần đoàn kết, học tập lẫn nhau, đảm bảo 

an toàn và tiết kiệm.   

ĐIỀU II. ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG ĐỘI VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ   

1. Đơn vị dự thi 

Mỗi đại học, học viện, trường thành viên thuộc đại học; các trường đại học, 

cao đẳng được gọi là một đơn vị (đội) thi đấu. 

2. Số lượng đội 

Mỗi đơn vị được cử 01 đoàn cán bộ vận động viên gồm 01 đội Nam và/hoặc 

01 đội Nữ, mỗi đội được đăng ký tối đa 05 cán bộ (gồm 01 trưởng đoàn, 01 huấn 

luyện viên trưởng, 02 trợ lý huấn luyện viên, 01 săn sóc viên) và tối thiểu là 10 

VĐV tối đa 14 vận động viên/đội kể cả dự bị. 

 



3. Đối tượng được tham dự giải 

- Là sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn, hiện đang học tập tại các 

đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng trong năm 2023. 

- Có xác nhận đủ sức khỏe thi đấu môn Bóng chuyền của cơ quan có thẩm 

quyền (y tế tuyến cấp huyện trở lên) 

- Độ tuổi từ 18-28 tuổi (sinh từ 1995 - 2005). 

4. Các đối tượng không được tham dự giải 

- Đã hoặc đang tham gia thi đấu ở các giải Bóng chuyền khu vực Châu Á, 

Đông Nam Á, giải dành cho các đội mạnh quốc gia, giải dành cho các đội hạng 

A1 kể từ năm 2019 đến nay. 

- Sinh viên học theo hình thức hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa.  

- Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

- Sinh viên (vận động viên) đang trong thời gian bị kỷ luật cấm thi đấu theo 

quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam hoặc Liên đoàn Bóng chuyền 

các cấp. 

ĐIỀU III. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Quy mô 

Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc năm 2023 được tổ chức 02 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Vòng chung kết 3 khu vực 

+ Khu vực 1 tổ chức tại Thành phố Hà Nội, gồm các cơ sở đào tạo đóng trên 

địa bàn 25 tỉnh/thành phố: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao 

Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Nam 

Định, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, 

Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Thái Bình. Được tuyển chọn 3 đội Nhất, 

Nhì, Ba của nội dung (Nam, Nữ) tham dự Vòng chung kết toàn quốc.  

 + Khu vực 2 tổ chức tại Thành phố Huế, gồm các cơ sở đào tạo đóng trên địa 

bàn 18 tỉnh/thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Đăk Lắk, 

Đăk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận. Được tuyển 

chọn 2 đội Nhất, Nhì của nội dung (Nam, Nữ) Vòng chung kết toàn quốc.  

+ Khu vực 3 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các cơ sở đào tạo 

đóng trên địa bàn 20 tỉnh/thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 

Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu; Bến Tre, An 

Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà 

Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và Cần Thơ. Được tuyển chọn 3 đội Nhất, 

Nhì, Ba của nội dung (Nam, Nữ) tham dự Vòng chung kết toàn quốc.  

 - Giai đoạn 2: Vòng Chung kết Toàn quốc: Tổ chức tại Thành phố Hà Nội, 

có 8 đội Bóng chuyền Nam và 8 đội Bóng chuyền nữ vào tham dự vòng chung 

kết gồm các đội Nhất, Nhì, Ba của khu vực 1 và khu vực 3, các đội Nhất, Nhì của 

khu vực 2 ở mỗi nội dung Nam - Nữ. 



2. Thời gian dự kiến 

- Thời gian các đội đăng ký từ ngày 10/09 - 25/09/2023 

- Thời gian bốc thăm cho giải đấu dự kiến ngày 02/10/2023 

- Thi đấu vòng Chung kết khu vực: 

+ Khu vực 1: Dự kiến từ ngày 10/10/2023 đến 20/10/2023. 

+ Khu vực 2: Dự kiến từ ngày 15/10/2023 đến 25/10/2023. 

+ Khu vực 3: Dự kiến từ ngày 17/10/2023 đến 27/10/2023. 

- Thi đấu vòng Chung kết Toàn quốc: dự kiến từ ngày 5/11 đến ngày 15/11/2023. 

3. Địa điểm 

- Vòng Chung kết khu vực: 

+ Khu vực 1: Dự kiến tại Trường Đại học Hà Nội  

+ Khu vực 2: Dự kiến tại Nhà thi đấu Đại học Huế. 

+ Khu vực 3: Dự kiến tại Nhà thi đấu trường Đại học Sư phạm Thể dục 

Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Vòng Chung kết: Dự kiến tại Nhà thi đấu Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

ĐIỀU IV. LUẬT, THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ.  

1. Luật 

 Áp dụng Luật Bóng chuyền hiện hành. 

2. Thể thức thi đấu 

- Vòng loại khu vực  

Tùy vào điều kiện cụ thể về số lượng đội tham gia, có thể áp dụng thể thức thi 

đấu vòng tròn hoặc chia bảng đấu chéo (Ban Tổ chức Khu vực sẽ quyết định thể thức 

thi đấu tại cuộc họp chuyên môn của Giải).  

- Vòng Chung kết gồm toàn quốc: Tổ chức tại Thành phố Hà Nội, gồm các 

đội Nhất, Nhì, Ba của khu vực 1 và khu vực 3, các đội Nhất, Nhì của khu vực 2 ở 

mỗi nội dung Nam - Nữ. 

Vòng loại: 8 đội chia thành 2 bảng mỗi bảng 4 đội (các đội cùng khu vực 

không nằm cùng bảng với nhau) thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội nhất và nhì 

vào thi đấu bán kết. 

+ Trận bán kết 1: Nhất bảng A gặp Nhì bảng B.  

+ Trận bán kết 2: Nhất bảng B gặp Nhì bảng A. 

+ Chung kết: Hai đội thắng ở trận bán kết gặp nhau thi đấu tranh nhất nhì. 

Còn 2 đội thua ở bán kết đồng giải Ba (Huy chương Đồng).  

3. Cách tính điểm xếp hạng trong thi đấu vòng tròn 

- Mỗi trận đấu được tổ chức trong (03) hiệp; hai hiệp đầu, mỗi hiệp 25 điểm; 

hiệp 3 (nếu có) 15 điểm; đội thắng (02) hiệp là đội thắng cuộc, điểm thắng trong 



các hiệp phải chênh đối thủ 2 điểm. Cách thức tính điểm thắng thua tính theo luật 

Bóng chuyền của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam hiện hành.  

        + Đội đến muộn 15 phút so với giờ thi đấu: Bị xử thua 0 - 2; 

+ Đội bị kỷ luật: Bị hủy toàn bộ thành tích đã thi đấu. 

- Cách xếp hạng: Đội có nhiều trận thắng nhất xếp trên; trường hợp có hai 

(02) hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau thì xét theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Đội có tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua lớn hơn; 

+ Đội có tổng quả thắng/tổng quả thua lớn hơn; 

+ Đội thắng trong trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng; 

4. Trang phục thi đấu 

Mỗi đội tham gia giải đấu phải có trang phục thể thao phù hợp với môn thi đấu 

bóng chuyền, có màu thống nhất, áo phải được in số (cả mặt trước và mặt sau). 

5. Trọng tài phục vụ giải đấu 

Do liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam điều động. 

        6. Bóng được sử dụng thi đấu tại Giải  

- Bóng do Công ty Cổ phần Động lực sản xuất. 

7. Quy định đăng ký thi đấu 

- Mỗi đội được đăng ký tối đa 14 vận động viên (kể cả dự bị).  

                    (đăng ký online)  

- Nộp bản Đăng ký dự thi của đơn vị (theo mẫu gửi kèm) kèm theo 01 ảnh 

Đội tuyển chụp chung. 

Lưu ý: có đăng ký mã định danh của Sinh viên  

8. Kiểm tra hồ sơ VĐV 

- Mỗi VĐV tham dự Giải phải xuất trình cho Ban Tổ chức Giải các giấy tờ sau. 

- Thẻ sinh viên và Căn cước công dân hoặc (Chứng minh thư nhân dân). 

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ 

để tham dự Giải (Giấy khám sức khỏe được cấp trong năm 2023).  

- Hồ sơ của các đội bóng được vào chung kết cùng với Thẻ thi đấu của các 

VĐV đã được cấp ở vòng loại khu vực sẽ được Ban tổ chức Giải tiếp tục kiểm 

tra, đối chiếu trước khi cấp phát Thẻ thi đấu mới tại vòng chung kết toàn quốc. 

9. Thời hạn đăng ký 

- Đăng ký thi đấu vòng loại khu vực: trước ngày 25/9/2023 

- Đăng ký tham gia gửi về Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, 

Hà Nội. Điện thoại: 0976.04.2222; email: natuan.gdtc@moet.gov.vn (Ông 

Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Giáo dục thể chất). Mọi đăng ký không 

đúng quy định và quá hạn sẽ không được chấp nhận tham gia Giải. 

mailto:natuan.gdtc@moet.gov.vn


ĐIỀU V. KINH PHÍ 

1. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí tổ chức Giải từ nguồn xã 

hội hóa hợp pháp khác. 

2. Các đơn vị tham dự Giải: Tự túc toàn bộ kinh phí ăn, ở, đi lại, bồi dưỡng 

tập luyện, thi đấu, trang phục, phương tiện đi lại trong thời gian tập huấn và thi 

đấu theo các quy định hiện hành. 

3. Các đội bóng chuẩn bị trang phục thi đấu thống nhất (02 màu khác nhau). 

In số áo và tên đơn vị theo quy định của Luật Bóng chuyền. 

4. Hỗ trợ kinh phí di chuyển tham gia vòng Chung kết toàn quốc. 

- Các đội khu vực 3 (Miền Nam) được hỗ trợ 3.2000.000VNĐ x 14 người/đội 

= 44.800.000 VNĐ/đội (Bốn mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng) 

- Các đội khu vực 2 (Miền Trung) được hỗ trợ 2.2000.000VNĐ x 14 

người/đội = 30.800.000 VNĐ/đội (Ba mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng) 

ĐIỀU VI. KHEN THƯỞNG, KHIẾU NẠI, KỶ LUẬT  

1. Khen thưởng: Ban Tổ chức Giải tặng: 

- Tại vòng Chung kết khu vực: Cờ và phần thưởng (riêng phần thưởng còn 

căn cứ vào kinh phí tài trợ) cho các đội Nhất, Nhì, đồng hạng Ba tại mỗi khu vực.  

- Tại vòng Chung kết toàn quốc: Cúp Vô địch cho đội đoạt giải Nhất; Cờ, 

Cúp, Huy chương và phần thưởng cho các đội đoạt Giải Nhất, Nhì, đồng giải Ba. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Giấy chứng nhận cho sinh viên đoạt huy 

chương Vàng, Bạc, Đồng (tương ứng với giải Nhất, Nhì và giải Ba).  

2. Khiếu nại: 

- Mọi khiếu nại đều phải bằng văn bản do trưởng đoàn ký tên.  

- Các khiếu nại về chuyên môn: Ban trọng tài sẽ xử lý và kết luận tại chỗ, 

sau 5 phút kể từ khi kết thúc trận đấu mọi khiếu nại đều không có giá trị. Các sự 

cố xẩy ra trên sân (ẩu đả, cãi, xúc phạm trọng tài…) do trọng tài xử lý, trường hợp 

cần thiết Ban Tổ chức sẽ phối hợp với trọng tài và giám sát Giải quyết và đưa ra 

các giải pháp xử lý.  

- Các khiếu nại về nhân sự: Mỗi đơn vị khiếu nại phải nộp phí 2.000.000 đồng 

(hai triệu đồng), Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời, nếu chưa 

xác định được vi phạm về nhân sự dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc 

trận đấu. Nếu khiếu nại đúng, đơn vị vi phạm sẽ phải chi trả số tiền phí khiếu nại 

cho đơn vị khiếu nại và chịu huỷ bỏ kết quả thi đấu tại Giải. 

- Các thành viên tham dự Giải đều có quyền và nghĩa vụ phát hiện các hành 

vi, vi phạm Điều lệ Giải.  

 3. Kỷ luật 

Những hành động vi phạm Điều lệ Giải, thiếu tôn trọng Ban Tổ chức, trọng 

tài, giám sát trận đấu gây mất đoàn kết và khiếu nại thiếu căn cứ, đều được xử lý 



nghiêm khắc từ phê bình đến truất quyền thi đấu, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và thông báo tới cơ quan chủ quản của đội bóng tham gia Giải. 

ĐIỀU VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Chỉ có Ban Tổ chức Trung ương mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ này 

và có thông báo bằng văn bản đến các tổ chức và các đơn vị liên quan. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Giáo dục thể chất chủ trì, phối hợp với 

Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và các đơn vị, tổ chức liên 

quan triển khai chuẩn bị, tổ chức Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc năm 2023 

theo kế hoạch và Điều lệ Giải. 

3. Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng 

sư phạm có đội bóng tham dự có trách nhiệm tổ chức đội bóng tham gia thi đấu 

đầy đủ, để tăng cường giáo dục toàn diện và nâng cao đời sống văn hoá thể thao 

cho sinh viên. Chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao Đại 

học và Chuyên nghiệp Việt Nam về nhân sự vận động viên dự Giải, quản lý, tổ 

chức tập huấn và tham gia thi đấu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, có tác dụng 

giáo dục cao, tạo mọi điều kiện cho các cán bộ, sinh viên tham gia đúng kế hoạch 

của Giải./. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kính gửi: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  

Tham gia Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc năm 2023 

Tại vòng loại khu vực:…………..(Hà Nội/Huế/TP. Hồ Chí Minh)  

 

TT HỌ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM 

SINH 

 

KHÓA/KHOA CHỨC VỤ 

(HLV/CB/VĐV) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

                                                       ………….ngày………. tháng … năm 2023 

                          Xác nhận của Lãnh đạo nhà trường                                                                     

                                                                               (ký tên, đóng dấu) 
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